
TRUNG TÂM NCKH&ĐTCK

STT Họ tên Tên Ngày sinh Nơi sinh

1 Đỗ Đức Anh Anh 29/07/1997 Bắc Ninh

2 Phạm Anh Bắc Bắc 19/09/1988 Hà Nội SSI

3 Phan Thị Kim Chi Chi 05/02/1996 Hưng Yên

4 Nguyễn Hà Chi Chi 27/07/1993 Thái Bình

5 Phạm Chiến Chiến 07/11/1993 Hà Nội

6 Nguyễn Thị Chinh Chinh

7 Trương Thành Công Công 22/03/1992 Hải Dương

8 Nguyễn Văn Điển Điển 20/10/1991 Bắc Ninh

9 Phan Thị Ngọc Diệp Diệp 14/12/1991 Quảng Nam

10 Vũ Duy Đông Đông 29/03/1980 Thái Bình SSI

11 Phan Hồng Đức Đức 11/10/1992 Bắc Ninh SSI

12 Nguyễn Mạnh Dũng Dũng 05/06/1990 Hưng Yên SSI

13 Bùi Văn Dũng Dũng 19/07/2002 Hà Nội

14 Nguyễn Thái Dương Dương 14/05/2001 Bắc Giang SSI

15 Trần Đại Dương Dương 30/12/1991 Hải Phòng

16 Tạ Đăng Hà Hà 25/11/1998 Bắc Giang SSI

17 Lương Ngọc Hà Hà 22/04/1980 Nam Định VIB

18 Nguyễn Ngọc Hà Hà 02/09/1986 Hà Nội

không đủ đk thi do nghỉ quá số buổi, không nộp phiếu ĐKH
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19 Nguyễn Sơn Hải Hải

20 Phan Thanh Hải Hải 27/04/1992 Hà Tĩnh SSI

21 Đỗ Thị Hồng Hải Hải 15/07/1978 Phú Thọ

22 Tạ Văn Hiếu Hiếu 27/02/1994 Vĩnh Phúc

23 Nguyễn Thanh Hiếu Hiếu 01/01/1992 Hà Nam SSI

24 Chu Minh Hiếu Hiếu 12/03/1983 Hà Nội

25 Vũ Văn Hiệu Hiệu 12/06/1992 Thái Bình

26 Đặng Thị Mai Hoa Hoa 22/12/1988 Hà Nội VIB

27 Phạm Thị Hoài Hoài 17/03/1997 Hà Tĩnh

28 Thẩm Kim Hoàn Hoàn 24/03/1994 Nam Định VCBS

29 Lê Thị Thu Hồng Hồng 21/08/1999 Hà Nội SSI

30 Lê Ngọc Hưng Hưng 12/02/1997 Thanh Hóa CK MB

31 Lục Thị Thu Hương Hương 26/5/1997 Hải Dương SSI

32 Nguyễn Đoàn Lan Hương Hương BL đi 4/6

33 Vương Đức Huy Huy 26/08/1987 Hà Nội

34 Đoàn Vĩnh Khải Khải 27/12/1997 Yên Bái CK MB

35 Nguyễn Thanh Kiên Kiên 21/05/1983 Hà Nội ko đủ đk thi do nghỉ quá số buổi

36 Nguyễn Thu Linh Linh 05/12/1983 Hà Nội VIB

37 Bùi Văn Lợi Lợi 15/11/1986 Hà Nội SSI

38 Giang Đức Mạnh Mạnh 07/09/1999 Hà Nội

39 Hà Tuấn Minh Minh 24/08/1980 Hà Nội VCBS

40 Nguyễn Thị Nga Nga 02/10/1994 Nghệ An

41 Phan Quỳnh Nga Nga 17/01/1979 Hà Nội ck Dầu khí

42 Đỗ Minh Ngọc Ngọc 18/05/1996 Hà Nội BL đến

43 Đỗ Khánh Nhật Nhật 12/12/1992 Hà Nội VCBS

44 Nguyễn Thị Oanh Oanh 20/01/1983 Hà Nội BL đến

không đủ đk thi do nghỉ quá số buổi, không nộp phiếu ĐKH

Ca 1: Từ 14h-15h30 ngày 16/7/2024 (thứ 3) tại P.303 nhà A- Trung tâm NCKH&ĐTCK



45 Lê Thảo Phương Phương 26/04/1998 Hà Nội KBSV

46 Vũ Quỳnh Phương Phương 19/10/1992 Hà Nội KBSV

47 Đinh Thị Hà Phương Phương BL đi

48 Lại Duy Phương Phương 26/03/1983 Hà Nội

49 Nguyễn Thái Sơn Sơn 31/08/1997 Hà Tĩnh SSI

50 Trịnh Huy Thắng Thắng 11/11/1988 Hải Dương

51 Cao Minh Thắng Thắng 05/04/1981 Hà Nội VIB

52 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 27/07/1986 Cần Thơ VIB

53 Phan Thị Cẩm Thanh Thanh 11/11/1983 Hà Nội

54 Nguyễn Thị Hà Thanh Thanh 14/02/1992 Hà Nội

55 Vũ Kim Thành Thành 10/09/1987 Vĩnh Phúc ck Dầu khí

56 Nguyễn Công Thành Thành 16/08/1997 Hà Nội CK MB

57 Trần Thị Phương Thảo Thảo 29/09/2000 Phú Thọ VCBS

58 Trịnh Phương Thảo Thảo 15/11/1986 Điện Biên VIB

59 Nguyễn Phương Thảo Thảo 30/07/1989 Phú Thọ

60 Lương Trường Thọ Thọ 27/02/1995 Hà Nội

61 Bùi Thu Thuỷ Thủy 13/12/1987 Hà Nội VCBS

62 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy 20/01/1996 Thanh Hóa

63 Tạ Duy Tiến Tiến 03/10/1989 Hà Nội

64 Lưu Quang Tĩnh Tĩnh 22/03/1996 Hà Tĩnh SSI

65 Lê Phương Trà Trà 27/01/1997 Hà Nội SSI

66 Phạm Thị Huyền Trâm Trâm 10/10/1997 Hải Dương CK ASEAN

67 Dương Thu Trang Trang 03/10/1997 Hà Nội DNSE

68 Đào Thu Trang Trang 28/12/1991 Hà Nội SSI

69 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang 15/04/2001 Hà Nam

ko đủ đk thi do nghỉ quá số buổi

Ca 2: Từ 15h30- 17h ngày 16/7/2024 (thứ 3) tại P.304 nhà A- Trung tâm NCKH&ĐTCK



70 Phạm Thị Thùy Trang Trang 08/01/1997 Hải Dương

71 Vũ Kim Trung Trung 18/06/1993 Vĩnh Phúc

72 Trần Quang Trung Trung 26/08/1992 Lạng Sơn VCBS

73 Trần Quốc Trung Trung 11/10/2001 Hà Nội KBSV

74 Nguyễn Thị Thu Uyên Uyên 18/09/1997 Hưng Yên VCBS
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